
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHÚ HÒA

LÝ SINH TIN ĐỊA KTPL
CÔNG 

NGHIỆP

NÔNG 

NGHIỆP

1 Nguyễn Thị Kiều Ngân 10/05/2007 10A6 THPT An Nhơn Tây XH1 X Chuyển trường

2 Trần Ngọc Hồng Anh 21/12/2007 10A8 THPT An Nhơn Tây TN2 X X Chuyển trường

3 Trương Tiến Đạt 22/01/2007 10A8 THPT An Nhơn Tây XH2 X Chuyển trường

4 Đặng Nguyễn Ngọc Như Ý 18/02/2007 10A4 THPT An Nhơn Tây TN2 X X X Chuyển trường

5 Huỳnh Hoài Phong 30/12/2007 10A6 THPT An Nhơn Tây XH1 X Chuyển trường

6 Trần Thị Minh Thư 23/04/2007 10A7 THPT An Nhơn Tây XH2 X Chuyển trường

7 Nguyễn Thúy Châm 05/05/2007 10A4 THPT An Nhơn Tây TN1 X X Chuyển trường

8 Phạm Quỳnh Như 02/11/2007 10A7 THPT Trung Lập XH2 X Chuyển trường

9 Nguyễn Trọng Đức Hậu 16/19/2007 10A6 THPT Phú Hòa TN1 X Chuyển ban

10 Phạm Nguyễn Thúy Vy 12/12/2007 10A6 THPT Phú Hòa XH2 X X X Chuyển ban

11 Hồ Mai Minh Quốc 15/01/2007 10A6 THPT Phú Hòa XH2 X X X Chuyển ban

12 Lương Tiến Đạt 06/09/2007 10A6 THPT Phú Hòa TN1 X Chuyển ban

13 Trịnh Lý Ánh Dương 22/06/2023 10A4 THPT Phú Hòa TN1 X Chuyển ban

2 8 2 1 2 2 2

TN1: LÝ, HÓA, SINH, TIN

TN2: LÝ, HÓA, ĐỊA, TIN

XH1: ĐỊA, KTPL, CÔNG NGHIỆP, LÝ

XH2: ĐỊA, GDCD, NÔNG NGHIỆP, SINH

Tổng kết danh sách có 13 học sinh đăng ký chuyển trường và chuyển ban. Trong đó, 8 học sinh chuyển trường; 5 học sinh xin chuyển ban

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày  17  tháng  7  năm 2023

Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hận Nguyễn Hữu Thọ

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BAN KHỐI 11

NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày sinh

Tổng cộng

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

KHỐI 

XIN 

CHUYỂN

TRƯỜNG XIN CHUYỂN

MÔN ĐĂNG KÝ THI 


